
1. Đặt vấn đề

Thị trường viễn thông di động Việt Nam ngày
càng phát triển cùng với sự phát triển của khoa học
công nghệ, sự phát triển kinh tế và quá trình hội
nhập quốc tế. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực
đặc thù, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ
cao, chịu nhiều rủi ro bởi sự chi phối quá lớn của
tiến bộ khoa học công nghệ, quá trình cung cấp dịch
vụ viễn thông đòi hỏi phải có nhiều đơn vị cùng
tham gia cung cấp dẫn đến việc phải phân chia
doanh thu trên cùng một sản phẩm cung cấp. Bên
cạnh đó, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh
nghiệp trong lĩnh vực viễn thông ngày càng nhiều,
đặc biệt khi Việt Nam mở cửa thị trường này cho
phép các nhà đầu tư nước ngoài cùng tham gia khai
thác…

Để đứng vững và phát triển, các doanh nghiệp
viễn thông Việt Nam sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực của mình, thu hồi vốn nhanh để tái đầu tư, tiếp
cận với những công nghệ mới để nâng cao sức cạnh
tranh; tiết kiệm chi phí cá biệt để nâng cao lợi nhuận
trên cơ sở tính toán, kiểm soát được chi phí, xác
định chính xác giá thành, từ đó lựa chọn đúng đắn
các quyết định quan trọng trong điều hành hoạt
động sản xuất kinh doanh. Điều đó chỉ có thể thực
hiện được trên cơ sở vận dụng khoa học, có hiệu quả
công tác kế toán quản trị nói chung và kế toán quản
trị chi phí, giá thành nói riêng. 

Thực tế hiện nay, nhận thức về kế toán quản trị ở
các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, kế toán quản trị
chi phí, giá thành chưa tính đúng, tính đủ các chi phí
cấu thành giá, dẫn đến việc kiểm soát chi phí không
chặt chẽ, chưa phát huy đuợc vai trò của kế toán

quản trị trong tư vấn giúp nhà quản trị đưa ra các
quyết định phù hợp việc ra quyết định điều hành, và
đây hiện đang là vấn đề nổi cộm ở các doanh nghiệp
viễn thông di động Việt Nam.

2. Lý luận về phân loại chi phí trong kế toán
quản trị ở các doanh nghiệp dịch vụ

Trên góc độ của kế toán tài chính, chi phí được
nhìn nhận như những khoản phí tổn đã phát sinh gắn
liền với hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các
chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các
chi phí khác. Những chi phí này phát sinh dưới dạng
tiền, các khoản tương đương tiền, hàng tồn kho,
khấu hao máy móc, thiết bị và được kế toán ghi
nhận trên cơ sở chứng từ, tài liệu bằng chứng chứng
minh việc phát sinh của chúng. Ví dụ, khi xuất kho
vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra chi phí
gây ra giảm giá trị hàng tồn kho, gắn liền với sản
xuất, kinh doanh và được chứng minh bằng các
chứng từ là phiếu xuất kho vật tư (Đoàn Xuân Tiên,
2009).

Trên góc độ của kế toán quản trị, chi phí không
chỉ nhận thức như chi phí trong kế toán tài chính mà
còn được nhận thức theo cả khía cạnh nhận diện
thông tin để phục vụ cho việc ra quyết định kinh
doanh. Vì vậy, chi phí có thể là phí tổn thực tế đã chi
ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
hàng ngày khi tổ chức thực hiện, kiểm tra, ra quyết
định; và cũng có thể là chi phí ước tính khi thực hiện
dự án hay giá trị lợi ích mất đi khi lựa chọn phương
án, hoạt động này mà bỏ qua cơ hội kinh doanh
khác. 

Do đó, kế toán quản trị chi phí lại cần chú ý đến
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việc nhận diện chi phí phục vụ cho việc so sánh, lựa
chọn phương án tối ưu trong từng tình huống ra
quyết định kinh doanh cụ thể, mà ít chú ý hơn vào
chứng minh chi phí phát sinh bằng các chứng từ kế
toán.Theo Periasamy (2010), thuật ngữ chi phí
(costing) bao hàm cả tính giá thành tức là tính chi
phí cho một đơn vị sản phẩm, do vậy hai thuật ngữ
chi phí và giá thành trong kế toán quản trị nói chung
và kế toán quản trị chi phí có thể sử dụng thay thế
cho nhau. Để phục vụ cho thu thập thông tin về chi
phí, trong kế toán quản trị người ta thường sử dụng
các cách phân loại chi phí theo các tiêu thức dưới
đây.

2.1. Theo khả năng quy nạp chi phí cho đối
tượng hạch toán chi phí

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất kinh
doanh được chia thành 2 loại: Chi phí trực tiếp và
chi phí gián tiếp (Đoàn Xuân Tiên, 2009).

- Chi phí trực tiếp là những chi phí có thể hạch
toán trực tiếp và hiệu quả về mặt kinh tế cho từng
đối tượng tính chi phí (từng loại sản phẩm, dịch vụ,
công việc, hoạt động, đơn đặt hàng...); có thể được
quy nạp trực tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí.
Trong quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị
chi phí nói riêng, nếu loại chi phí này chiếm đa số
trong tổng chi phí thì sẽ thuận lợi cho việc hạch toán
chi phí để có được kết quả hạch toán chi phí tin cậy. 

-  Chi phí gián tiếp được hiểu là các chi phí có
liên quan đến nhiều đối tượng tính chi phí khác nhau
nên không thể quy nạp trực tiếp cho từng đối tượng
hạch toán chi phí được, mà phải tập hợp theo từng
nơi phát sinh chi phí khi chúng phát sinh, sau đó
phân bổ cho từng đối tượng dựa trên tiêu thức phân
bổ chi phí. 

Khi thực hiện phân bổ chi phí cho từng đối tượng,
doanh nghiệp cần phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ
phù hợp. Mức độ hợp lý của chi phí phân bổ cho
từng đối tượng phụ thuộc vào tính hợp lý và khoa
học của tiêu chuẩn phân bổ được lựa chọn. Vì vậy,
nếu muốn có những thông tin đúng đắn, chân thực
về chi phí, kết quả, lợi nhuận của từng loại sản
phẩm, dịch vụ, từng loại hoạt động của doanh
nghiệp thì các nhà quản trị doanh nghiệp cần quan
tâm đến việc lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ chi phí.

Cách phân loại chi phí này có ý nghĩa về mặt kỹ
thuật qui nạp chi phí vào đối tượng hạch toán chi phí
sản xuất. Tuy nhiên, thông qua cách phân loại chi
phí này, các nhân viên kế toán quản trị có thể tư vấn
để các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra và thực hiện
một cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh hợp lý để
đa số các khoản chi phí có thể quy nạp trực tiếp cho

từng đối tượng hạch toán chi phí. Từ đó giúp cho
việc kiểm soát chi phí được thuận lợi hơn.

2.2. Theo mối quan hệ với báo cáo tài chính

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất kinh
doanh được chia thành chi phí sản phẩm và chi phí
thời kỳ (Đoàn Xuân Tiên, 2009).

- Chi phí sản phẩm: thực chất, chi phí sản phẩm
trong doanh nghiệp dịch vụ là chi phí ở khâu sản
xuất tính cho các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp
cho khách hàng. Tùy theo loại dịch vụ mà các chi
phí này có thể có cơ cấu chi phí khác nhau. Trong
các doanh nghiệp viễn thông, chi phí dịch vụ chủ
yếu là chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất
chung. Chi phí vật liệu thường chiếm tỷ trọng nhỏ
trong cơ cấu chi phí của các doanh nghiệp viễn
thông. 

- Chi phí thời kỳ:chi phí này gồm chi phí bán
hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Các chi phí
này được ghi nhận ở hai chỉ tiêu “Chi phí bán hàng”
và “Chi phí quản lý doanh nghiệp” trên Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh. Việc phát sinh và bù đắp
các chi phí này chỉ xảy ra trong cùng một kỳ.

2.3. Phục vụ cho lập kế hoạch và ra quyết định

2.3.1. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức
độ hoạt động 

Theo mối quan hệ giữa chi phí với mức độ hoạt
động, chi phí được chia thành: Chi phí biến đổi, chi
phí cố định và chi phí hỗn hợp (Đoàn Xuân Tiên,
2009).

- Chi phí biến đổi (biến phí) là những chi phí có
tổng thay đổi khi mức hoạt động của DN thay đổi.
Biến phí tồn tại dưới các hình thức như như là biến
phí tỷ lệ, biến phí bậc thang.

- Chi phí cố định (định phí) là những chi phí mà về
tổng chi phí không thay đổi khi có sự thay đổi về mức
độ hoạt động của đơn vị trong phạm vi phù hợp.Định
phí cũng tồn tại dưới nhiều hình thức như định phí
tuyệt đối, định phí cấp bậc, định phí bắt buộc.

- Chi phí hỗn hợp là loại chi phí mà bản thân nó
gồm cả các yếu tố của định phí và biến phí. Chi phí
hỗn hợp tồn tại rất nhiều trong thực tế của doanh
nghiệp như chi phí thuê phương tiện vận tải hàng
hóa, chi phí điện thoại, điện năng,... 

2.3.2. Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết
định 

Theo cách phân loại này, nếu gắn quyền kiểm
soát chi phí với một cấp quản lý nào đó thì phân biệt
chi phí thành hai loại, đó là chi phí kiểm soát được
và chi phí không kiểm soát được. Sự nhận diện chi
phí kiểm soát được, chi phí không kiểm soát được
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tùy thuộc vào hai nhân tố cơ bản: Đặc điểm phát
sinh của chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp; Sự phân cấp quản lý
trong cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp (Đoàn Xuân Tiên, 2009).

2.3.3. Các loại chi phí phục vụ cho lựa chọn các
phương án kinh doanh

- Chi phí chênh lệch: Đây là một khái niệm rộng
về chi phí được dùng để so sánh chi phí khi lựa chọn
phương án kinh doanh tối ưu. Nói cách khác, chi phí
chênh lệch là thông tin thích hợp cho việc xem xét,
lựa chọn phương án tối ưu. 

- Chi phí cơ hội: Chi phí cơ hội là lợi ích bị mất
đi do chọn phương án kinh doanh này thay vì chọn
phương án kinh doanh khác. Chi phí cơ hội luôn
luôn là thông tin thích hợp cho việc xem xét, lựa
chọn phương án tối ưu. 

- Chi phí chìm: là những chi phí đã phát sinh và
không thay đổi được. Trong việc ra quyết định
những chi phí chìm là chi phí không phù hợp cho
việc ra quyết định. 

3. Thực trạng phân loại chi phí tại các doanh
nghiệp viễn thông di động Việt Nam

Hiện nay, trên cả nước có 6 doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ viễn thông di động, trong đó 3 công ty
lớn nhất chiếm hơn 90% thị phần viễn thông di

động, đó là Công ty thông tin di động (VMS), Công
ty dịch vụ viễn thông (Vinaphone) và Tập đoàn Viễn
thông Quân đội (Viettel) (Bộ Thông tin và Truyền
thông). Tác giả tập trung khảo sát tình hình phân
loại chi phí tại 3 công ty này. Số liệu khảo sát thực
tế trong các đơn vị nghiên cứu qua các năm từ 2011
đến 2013.

Tài khoản kế toán là công cụ để hạch toán và
phân loại và cung cấp thông tin chi phí cho người sử
dụng. Thông qua nghiên cứu tình hình sử dụng tài
khoản kế toán chi tiết của các tài khoản chi phí sẽ
biết được cách mà doanh nghiệp phân loại chi phí.

Để khảo sát tình hình phân loại chi phí trong các
doanh nghiệp viễn thông di động, tác giả sử dụng
câu hỏi: “Các tài khoản chi phí được mở chi tiết
theo đối tượng nào”. Kết quả khảo sát thu được từ
Công ty Thông tin Di động VMS, Công ty Dịch vụ
Viễn thông Vinaphone và Tập đoàn Viễn thông
Quân đội như bảng 1.

Qua kết quả khảo sát về tình hình sử dụng các tài
khoản chi tiết của các tài khoản chi phí và nghiên
cứu sổ sách kế toán, có thể thấy hầu hết các doanh
nghiệp viễn thông di động chỉ phân loại và hạch
toán các khoản chi phí phát sinh theo yếu tố chi phí. 

3.1. Nghiên cứu tại Công ty Thông tin di động
VMS

Bảng 1: Kết quả khảo sát tình hình phân loại chi phí kinh doanh
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Chi phí phát sinh tại Văn phòng công ty và từ các
trung tâm, xí nghiệp thiết kế báo cáo lên được công
ty hạch toán theo các hoạt động kinh doanh dịch vụ
thông tin di động, hoạt động bán hàng và hoạt động
khác. Chi phí được phân loại theo yếu tố như sau
(Công ty dịch vụ viễn thông, 2012, 2013, 2014):

- Chi phí sản xuất bao gồm chi phí tiền lương; chi
phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công
đoàn, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí vật liệu; chi phí
nhiên liệu; chi phí dụng cụ sản xuất; chi phí khấu
hao tài sản cố định; chi phí thuế, phí, lệ phí có tính
chất như thuế; chi phí thu cước; chi phí sửa chữa tài
sản cố định thuê ngoài; chi phí điện nước, điện
thoại, fax; chi phí thuê kênh, tần số; chi phí cước kết
nối; chi phí thuê nhà trạm; chi phí cải tạo nhà trạm;
chi phí dịch vụ ngân hàng; chi phí dịch vụ mua
ngoài khác; chi phí bảo hộ lao động; chi phí tuyên
truyền, quảng cáo; chi phí bổ túc, đào tạo và nghiên
cứu; chi phí chi bằng tiền khác.

- Chi phí bán hàng là những chi phí bao gồmchi
phí tiền lương; chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp; chi phí
vật liệu bao bì; chi phí dụng cụ, đồ dùng; chi phí
khấu hao tài sản cố định; chi phí sửa chữa tài sản cố
định thuê ngoài; chi phí điện nước, điện thoại, fax;
chi phí hoa hồng, đại lý; chi phí thuê cửa hàng; chi
phí cải tạo cửa hàng; chi phí dịch vụ mua ngoài
khác; chi phí bảo hộ lao động; chi phí bổ túc, đào
tạo và nghiên cứu; chi phí chi bằng tiền khác.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồmchi phí
lương nhân viên quản lý; chi phí bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất
nghiệp nhân viên quản lý; chi phí vật liệu quản lý;
chi phí nhiên liệu quản lý; chi phí đồ dùng văn
phòng; chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho
quản lý; chi phí thuế, phí lệ phí có tính chất như
thuế; chi phí dự phòng; chi phí xóa nợ cước; chi phí
sửa chữa tài sản cố định thuê ngoài; chi phí điện
nước, điện thoại, fax; chi phí kiểm toán, dịch vụ
pháp lý, tư vấn; chi phí thuê văn phòng; chi phí bảo
hiểm; chi phí dịch vụ ngân hàng; chi phí dịch vụ
mua ngoài khác; chi phí bảo hộ lao động; chi phí bổ
túc, đào tạo; chi phí quỹ dịch vụ viễn thông công
ích; chi phí công tác phí; chi phí chi bằng tiền khác.

3.2. Nghiên cứu tại Tập đoàn Viễn thông Quân
đội Viettel

Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh được phân
loại bao gồm: 

- Chi phí trực tiếp:Chi phí nguyên vật liệu trực
tiếp (là chi phí nguyên vật liệu chi như phụ tùng, vật
tư chi cho sửa chữa, bảo trì các trạm thu phát sóng,

các đường truyền dẫn,… Trong kinh doanh dịch vụ
viễn thông, các chi phí này chiếm một tỷ trọng rất
nhỏ trong tổng chi phí kinh doanh của công ty); Chi
phí nhân công trực tiếp ( chi phí nhân công trực tiếp
ở các trung tâm kỹ thuật như nhân công lắp đặt, trực
tổng đài, xử lý sự cố…); 

- Chi phí chung: (chi phí điện, nước, xăng dầu,..
dùng cho các trạm, chi phí thuê nhà trạm…).

3.3. Nghiên cứu tại Viettel Telecom

Chi phí chung được phân loại thành (Tập đoàn
viễn thông quân đội, 2012, 2013, 2014):

- Chi phí lương cho nhân viên kỹ thuật, các
chuyên gia, các tư vấn viên về dịch vụ di động…; 

- Chi phí vật liệu phục vụ cho việc quản lý, điều
hành dịch vụ như thẻ cào, bộ kit, sim…;

- Chi phí công cụ, dụng cụ;

- Chi phí khấu hao mạng di động như các trạm
thu phát (BTS), hệ thống tổng đài bao gồm hệ thống
tập trung thuê bao (MSC), hệ thống điều khiển
(HLR), hệ thống thông minh (IN); 

- Chi phí thuê kênh, chi phí kết nối với các trạm
ngoại mạng; Các chi phí điện, nước, chi phí xây
dựng.

Tại các chi nhánh hoặc trung tâm của Viettel, các
chi phí phát sinh không có chi phí vật liệu trực tiếp,
mà tập trung chủ yếu là chi phí nhân công và các chi
phí chung. Chi phí được phân thành:

+ Chi phí nhân công trực tiếp: gồm các chi phí
nhân công trực tiếp ở các trung tâm kỹ thuật như
nhân công lắp đặt, trực tổng đài, xử lý sự cố…;

+ Chi phí chung: bao gồm các loại chi phí như vật
liệu,điện, nước, xăng dầu,... dùng chung cho các
trạm, chi phí thuê nhà trạm… Bao gồm:  Chi phí
nhân viên chung; Chi phí vật liệu xuất dùng chung;
Chi phí dụng cụ xuất dùng chung; Chi phí mua
ngoài; Chi phí bằng tiền khác.

3.4. Nghiên cứu tại Công ty Dịch vụ Viễn thông

Chi phí được phân loại theo quy định thống nhất
của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông. Các chi
phí phát sinh được phân loại như sau: (Công ty dịch
vụ viễn thông, 2012, 2013, 2014).

- Chi phí nhân công như tiền lương và các khoản
phụ cấp có tính chất lương chi trả cho công nhân,
nhân viên trực tiếp sản xuất, khai thác nghiệp vụ;
các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp;
khoản các khoản tiền thưởng, trợ cấp theo chế độ;
chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động…

- Chi phí vật liệu là các chi phí về vật liệu chính,
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vật liệu phụ sử dụng trực tiếp vào sản xuất, khai thác
nghiệp vụ và sửa chữa tài sản cố định. Đối với dịch
vụ Viễn thông, các vật liệu sử dụng để sản xuất bao
gồm các loại cáp, tụ cáp, dây xoắn, dây sắt, cột sắt
nối, ghen nylon, thiếc hàn, nhựa thông, băng
dính…; nhiên liệu, động lực gồm chi phí xăng dầu,
máy nổ phục vụ cho hoạt động của các tổng đài phát
sinh ở các Công ty Viễn thông trực thuộc bưu điện
tỉnh, các Công ty dọc cung cấp đường truyền.

- Chi phí dụng cụ sản xuất gồm công cụ, dụng cụ
sử dung trực tiếp vào sản xuất, khai thác nghiệp vụ
như bàn ghế, két, máy điện thoại, đồng hồ đo điện,
thang nhôm, mỏhàn, máy khoan;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: giá trị khấu
hao của các tài sản cố định dùng trực tiếp và sản
xuất, khai thác nghiệp vụ như nhà cửa, vật kiến trúc,
máy phát điện, nguồn điện, tổng đài, bảng điều
khiển, trạm phát sóng, tuyến cáp, mạng cáp, máy
định vị lỗi tổng đài, máy vi tính, máy in, máy fax, ô
tô… Đối với dịch vụ Viễn thông, do các công đoạn
kết nối chủ yếu được thực hiện qua hệ thống tổng
đài, máy móc tự động hiện đại nên tỷ lệ chi phí khấu
hao tài sản cố định trong giá thành của nó rất cao; 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài là các chi phí mua
ngoài, thuê ngoài trực tiếp phục vụ sản xuất và khai
thác nghiệp vụ như thuê sửa chữa tài sản cố định,
tiền điện, tiền nước, tiền vận chuyển bốc dỡ, hoa
hồng đại lý, chi phí thu cước thuê ngoài và các dịch
vụ khác. Các chi phí liên quan đến việc thuê kênh,
mạng đường trục để phục vụ cho các đơn vị kết nối
khai thác dịch vụ viễn thông trong và ngoài nước.

- Chi phí kết nối là chi phí mà đơn vị phải chi trả
các nhà cung cấp đường trục để được kết nối vào
mạng viễn thông thực hiện các dịch vụ cho khách
hàng. Hiện nay các đơn vị thành viên của VNPT
mới chỉ hạch toán vào chi phí cước kết nối đối với
các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Tổng công ty là
Công ty thông tin di động VMS và các doanh
nghiệp mới: Viettel, SPT, Hanoi Telecom,
Vishipel,… Còn đối với các đơn vị thành viên hạch
toán phụ thuộc thì đó là quan hệ chia doanh thu.

- Chi phí bằng tiền khác là các khoản chi phí
bằng tiền khác ngoài các khoản chi phí trên, tham
gia vào quá trình sản xuất và khai thác nghiệp vụ
như chi bảo hộ lao động; tuyên truyền, quảng cáo;
bổ túc, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của cán bộ công
nhân viên, khánh tiết giao dịch, đối ngoại và các chi
phí khác.

- Chi phí sản xuất chung gồm các khoản chi phí
liên quan đến nhiều dịch vụ tại các đơn vị như tiền
lương, phụ cấp phải trả, các khoản trích theo lương

như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công
đoàn của cán bộ quản lý sản xuất; chi phí vật liệu,
công cụ dụng cụ, khâu hao tài sản cố định, chi phí
dịch vụ thuê ngoài và các chi phí bằng tiền khác
phục vụ chung ở các đơn vị trên.

- Chi phí bán hàng gồm các chi phí liên quan đến
việc cung cấp dịch vụ và mở rộng thị trường cung
cấp dịch vụ. Các khoản chi phí này tương tự như chi
phí bán hàng trong các doanh nghiệp viễn thông di
động khác.

- Chi phí quản lý là các chi phí phát sinh tại các
văn phòng bưu điện tỉnh, thành phố, văn phòng các
công ty đường trục để quản lý và vận hành khai thác
mạng viễn thông.

4. Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện phân
loại chi phí tại các doanh nghiệp viễn thông di
động Việt Nam

Dưới góc độ kế toán quản trị chi phí, các doanh
nghiệp viễn thông di động ở Việt Nam mới chỉ sử
dụng cách phân loại chi phí theo yếu tố, chưa thực
hiện phân loại chi phí theo quan hệ với mức hoạt
động. Đây là cách phân loại quan trọng để xác định
điểm hòa vốn và khoảng an toàn nhằm lựa chọn
phương án kinh doanh tối ưu và phục vụ cho phân
tích chi phí - khối lượng - lợi nhuận và ra các quyết
định quản trị.

Tại Công ty Thông tin Di động VMS, đối tượng
hạch toán chi phí chỉ theo từng loại chi phí mà
không theo từng loại dịch vụ, từng phòng ban hoặc
theo từng trung tâm trách nhiệm (trung tâm chi phí).
Các khoản chi phí phát sinh được hạch toán trên các
tài khoản chi tiết của tài khoản 154 và kết chuyển
sang TK 632 vào cuối kỳ.  

Ở Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, chi phí
kinh doanh phát sinh cuối kỳ được hạch toán vào
TK 154 và chi tiết theo các loại dịch vụ như dịch vụ
imusik, dịch vụ trả trước và trả sau, dịch vụ điện
thoại cố định, dịch vụ internet và các dịch vụ khác.

Tại Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone, do
đặc điểm là một đơn vị thành viên của Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông VNPT với đặc điểm là hạch
toán chi phí toàn ngành nên chỉ các chi phí ở văn
phòng Công ty được hạch toán riêng theo từng chức
năng chi phí (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt
Nam, 2006). Các chi phí phát sinh ở các đơn vị cấp
dưới như các bưu cục huyện được hạch toán theo
địa điểm phát sinh và báo cáo lên bưu điện tỉnh. Tại
các Bưu điện tỉnh các chi phí được tổng hợp và
chuyển lên Tổng công ty theo theo từng nhóm dịch
vụ là bưu chính, viễn thông và phát hành báo chí. Ở
cấp Tổng công ty, các chi phí được tổng hợp và
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phân bổ tiếp cho từng loại dịch vụ trong đó có dịch
vụ di động trong nước và ngoài nước.

Các doanh nghiệp viễn thông di động đã xác định
đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính
giá thành theo đúng quy định của chế độ kế toán do
Bộ Tài chính ban hành và đã đáp ứng được yêu cầu
kế toán chi phí và tính giá thành để xác định giá vốn
hàng bán và lập báo cáo tài chính. Hạch toán chi phí
theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng chức năng
kinh doanh: kinh doanh, bán hàng, quản lý doanh
nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của quản trị
doanh nghiệp trong kiểm soát chi phí và đánh giá
hiệu quả hoạt động của từng bộ phận hoặc từng
trung tâm trách nhiệm.

Đặc điểm kinh doanh viễn thông di động là tất cả
các dịch vụ đều được cung cấp trên cùng cơ sở hạ
tầng là một mạng viễn thông, cùng băng thông.
Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng,
dù có người sử dụng hay không thì các thiết bị viễn
thông đều phải vận hành 24/24 giờ nên các chi phí
cho kinh doanh mạng viễn thông đều mang tính cố
định. Tuy nhiên, đối với từng loại chi phí cụ thể, có
thể phân loại chúng thành chi phí cố định và chi phí
biến đổi căn cứ vào mỗi quan hệ của chúng với mức
hoạt động được sử dụng làm căn cứ cho việc dự
đoán chi phí. Chẳng hạn, chi phí nhiên liệu dùng
cho phương tiện vận tải được coi là chi phí biến đổi
nếu phân loại theo mối quan hệ với quãng đường
vận chuyển. 

Tương tự, chi phí tiền lương bao gồm tiền lương
làm việc trong giờ và tiền lương làm việc ngoài giờ
do khắc phục sự cố mạng.  Do vậy, chi phí này là cố
định với các thuê bao nhưng lại là chi phí hỗn hợp
nếu dựa theo thời gian làm việc. Như vậy, để phục
vụ cho việc ra quyết định quản trị doanh nghiệp, các
chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông
được phân loại thành chi phí cố định hay chi phí
biến đổi phụ thuộc vào mục đích sử dụng thông tin
chi phí của nhà quản trị. Để phục vụ cho quản trị
doanh nghiệp, các chi phí có thể được hạch toán
theo từng dự án, theo từng bộ phận hoặc từng phân
khúc kinh doanh,... Chẳng hạn, đối với các hoạt
động cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chi phí biến
đổi chủ yếu là phí cước nối phải trả cho các mạng
khác, dựa trên thông tin này nhà quản trị có thể ra
các quyết định về giá, tính điểm hòa vốn để lựa chọn
phương án đầu tư,... Để phân loại được chi phí thành
chi phí biến đổi và chi phí cố định phục vụ cho phân
tích chi phí để ra quyết định kinh tế, các doanh
nghiệp viễn thông di động có thể sử dụng một trong
hai phương pháp để phân loại các chi phí thành chi
phí biến đổi và chi phí cố định như sau:

Thứ nhất, sử dụng phương pháp bình phương nhỏ
nhất và bảng tính excel để xác định chi phí biến đổi
và chi phí cố định (Nguyễn Ngọc Quang, 2011).

Ví dụ, tại Công ty Dịch vụ Viễn thông
Vinaphone, căn cứ vào số liệu từ sổ chi phí sản xuất
kinh doanh theo yếu tố năm 2012 và báo cáo sản
lượng doanh thu năm 2012. Nhóm tác giả tiến hành
phân tích chi phí và mức hoạt động trong 12 tháng
năm 2012 để phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
thành  chi phí cố định và chi phí biến đổi  bằng cách
như sau: 

Coi Y là tổng chi phí hỗn hợp gồm có:

Trong đó Y nhận các giá trị tương ứng với chi phí
từng yếu tố từ tháng 1 đến tháng 12.

Coi a là chi phí biến đổi trên 1 đơn vị của từng
yếu tố chi phí trong chi phí hỗn hợp.

Coi x là mức độ hoạt động. Cụ thể, mức độ hoạt
động ở đây là doanh thu. Vì vậy x sẽ nhận các giá
trị tương ứng với doanh thu từ tháng 1 đến tháng 12.

Coi b là chi phí cố định của từng yếu tố chi phí
trong chi phí hỗn hợp

Tác giả nhập dữ liệu về chi phí và doanh thu của
12 tháng năm 2012 trên EXEL. Các giá trị của mức
độ hoạt động x (doanh thu) là biến độc lập. Các giá
trị của Y (chi phí) sẽ là các biến phụ thuộc.

Theo tính toán trên EXEL, chi phí cố định của
từng yếu tố có giá trị trên ô chứa công thức:

=INTERCEPT(Giá trị Ytháng1-Ytháng 12, Giá
trị X tháng 1- X tháng 12) 

Còn chi phí biến đổi đơn vị của từng yếu tố có giá
trị nằm trên ô chứa công thức:

=SLOPE(Giá trị Ytháng1-Ytháng 12, Giá trị X
tháng 1- X tháng 12)

Để kiểm tra độ tin cậy của phương trình dự đoán
chi phí hỗn hợp y = ax + b, ta dùng hàm RSQ. Tất
cả các giá trị tại ô chứa hàm RSQ > 90% sẽ giúp ta
đưa ra kết luận, hàm chi phí thu được có độ tin cậy
cao. Cách xác định hàm RSQ cụ thể như sau:

=RSQ(Giá trị Ytháng1-Ytháng 12, Giá trị X
tháng 1- X tháng 12)

Sau khi tính toán được chi phí cố định và chi phí
biến đổi đơn vị của từng yếu tố, ta sẽ tiến hành tổng
hợp để thu được phương trình tổng chi phí cuối
cùng. Trong đó:

y = y1 + y2 +…+ yn

x = x1 + x2 +…+ xn

Bảng 2 là kết quả thu được của tác giả sau quá
trình tính toán dự đoán hàm tổng chi phí sản xuất và
hàm chi phí sản xuất của năm 2012. (Ví dụ ở Công
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ty dịch vụ viễn thông Vinaphone).

Cách làm tương tự đối với chi phí bán hàng và chi
phí quản lý doanh nghiệp.

Thứ hai,dựa trên đặc tính biến đổi hay cố định
của chi phí với tiêu thức phân loại để xác định từng
loại chi phí là chi phí biến đổi hay chi phí cố định.
Chi phí hỗn hợp cũng được tách thành hai loại chi
phí này bằng phương pháp bình phương bé nhất sử

dụng các hàm có sẵn trong Excel để tính toán
(Nguyễn Ngọc Quang, 2011).

5. Kết luận

Từ những căn cứ khoa học, thực tiễn vấn đề
nghiên cứu và trên cơ sở các bất cập trong công tác
kế toán quản trị chi phí đặc biệt là vấn đề phân loại
chi phí của các doanh nghiệp viễn thông di động
Việt Nam, tác giả đã đề xuất giải pháp phân loại chi
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phí theo chi phí cố định và chi phí biến đổi. Căn cứ
vào giá thành theo chi phí biến đổi, các nhà quản trị
có thể xác định giá bán phù hợp để cạnh tranh với

đối thủ trên thị trường. Đây cũng là căn cứ để tính
điểm hòa vốn phục vụ cho lựa chọn phương án kinh
doanh tối ưu.r

Current situation of costs classification in accounting management in VietnameseMobileOperators 

Abstract 
Telecom mobile operators have distinct characteristics of technology and management. These character-
istics significantly affect and dominate management accounting and products manufactured costs. Cost
management in these enterprises has experienced shortcomings and weaknesses in the past.This study pre-
sents the theoretical framework of cost classifications, investigates the current situations of cost classifi-
cation at Vietnamesemobile operators, and provides recommendations for improving operation efficiency
in these enterprises.

Thông tin tác giả:
*Đinh Thị Kim Xuyến, nghiên cứu sinh Học viện Tài chính 
- Tổ chức tác giả công tác: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
- Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: Kế toán quản trị 
- Một số tạp chí đã đăng tải công trình nghiên cứu: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Tài
chính Kế toán
- Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ email: dtkxuyen@uneti.edu.vn
* Trần Thị Bích Nga, thạc sĩ
- Tổ chức tác giả công tác: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
-Hướng nghiên cứu chính: Kế toán quản trị

Số 204(II) tháng 6/2014 90


